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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên Bộ Tư pháp - Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị. Bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là văn bản) sau: 

1. Luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

2. Nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

3. Nghị định của Chính phủ theo chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ. 

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

6. Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

7. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

8. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

9. Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.

10. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Điều 2. Các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được bảo đảm kinh phí thực hiện bao gồm:

1. Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng văn bản. 

2. Lập đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ và tổ chức phân công thực hiện.

3. Điều tra, khảo sát và nghiên cứu trong quá trình lập đề nghị xây dựng, soạn thảo văn bản và thi hành pháp luật.

4. Soạn thảo văn bản.

5. Đánh giá tác động của văn bản.

6. Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến về dự án, dự thảo văn bản.

7. Góp ý, thẩm định dự án, dự thảo văn bản.

8. Thẩm tra của Văn phòng Chính phủ về dự án, dự thảo văn bản. 

9. Rà soát, hệ thống hóa văn bản, phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

10. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số.

11. Công bố văn bản.

12. Theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

1. Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định. Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm, được dự toán chung trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

2. Ngoài kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 1 Điều này, căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm được Quốc hội thông qua, ngân sách nhà nước bố trí một khoản kinh phí để hỗ trợ cho việc xây dựng dự án luật, pháp lệnh, được thông báo cho từng dự án và cấp cho cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, cơ quan góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản.

3. Việc bố trí kinh phí bảm đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch chính thức hoặc chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao.

4. Trường hợp dự án xây dựng văn bản cần phải ban hành gấp, chưa có trong chương trình xây dựng văn bản hàng năm của Quốc hội, Chính phủ cần phải bổ sung; văn bản có trong chương trình nhưng chuyển sang năm sau hoặc tạm dừng thực hiện, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải kịp thời thông báo đến Bộ Tài chính, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp, bổ sung và điều chỉnh kinh phí cho phù hợp.

5. Các cơ quan, đơn vị được các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ, tài trợ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thì phải thực hiện chi tiêu theo đúng các nội dung chi và mức chi quy định tại Thông tư này; trừ trường hợp có cam kết khác giữa các tổ chức, cá nhân viện trợ, tài trợ với cơ quan, đơn vị được nhận kinh phí viện trợ, tài trợ, thì thực hiện theo cam kết đã thoả thuận.

6. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng chế độ và mức chi theo quy định pháp luật hiện hành về các chế độ tài chính.

7. Căn cứ vào khả năng ngân sách và tính chất phức tạp của mỗi hoạt động, văn bản, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ quyết định mức chi, định mức cụ thể, nhưng không được vượt mức chi quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Nội dung chi cho các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 

1. Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng văn bản
a) Tập hợp, rà soát, đánh giá văn bản phục vụ công tác nghiên cứu chính sách pháp luật nhằm lập đề nghị xây dựng văn bản.

b) Dịch tài liệu về các vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng văn bản.

c) Nghiên cứu lý luận và nghiên cứu, đánh giá thực tiễn về vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng văn bản.

d) Điều tra, khảo sát thực tiễn về vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng văn bản.

đ) Tổ chức họp, hội thảo, toạ đàm, hội nghị và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về vấn đề liên quan đến lập đề nghị xây dựng văn bản.

e) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện thuyết minh về đề nghị xây dựng văn bản.

g) In ấn, sao và mua tài liệu phục vụ việc nghiên cứu lập đề nghị xây dựng văn bản. 
2. Lập đề nghị chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ và tổ chức phân công thực hiện
a) Tổ chức họp, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến và xét duyệt về các kiến nghị, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và nghị định.

b) Tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn xem xét các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

c) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện tờ trình, bản thuyết minh về đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ.
d) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ.

đ) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện kế hoạch của Chính phủ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; dự kiến cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo và thời hạn trình.

e) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện các báo cáo trong quá trình lập đề nghị, dự kiến và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình xây dựng nghị định, gồm: báo cáo tổng hợp, phân tích, xử lý kiến nghị, đề nghị; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện chương trình.

g) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện đề nghị điều chỉnh, tờ trình, thuyết minh về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ. 

h) Nhận xét, phản biện độc lập về đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ.

i) Chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về đề nghị xây dựng văn bản của cơ quan khác, tổ chức, đại biểu Quốc hội, kiến nghị về xây dựng văn bản của đại biểu Quốc hội.

k) Chuẩn bị bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ.
3. Đánh giá tác động của văn bản

a) Điều tra, khảo sát thực tiễn phục vụ cho hoạt động đánh giá tác động của văn bản.

b) Tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng, phục vụ cho hoạt động đánh giá tác động.

c) Dịch tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh giá tác động của văn bản.
d) Soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện đề cương báo cáo và báo cáo đánh giá tác động, bao gồm: báo cáo đánh giá tác động sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động đơn giản, báo cáo đánh giá tác động đầy đủ, báo cáo đánh giá tác động sau khi thi hành văn bản.

 đ)Tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm, hội nghị nghiên cứu phục vụ hoạt động đánh giá tác động và góp ý hoàn thiện đề cương, báo cáo đánh giá tác động của văn bản.

e) In ấn, sao và mua tài liệu phục vụ cho hoạt động đánh giá tác động của văn bản.
4. Soạn thảo văn bản

a) Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội, các chính sách pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo văn bản.

b) Rà soát, hệ thống hóa văn bản để đánh giá, tổng kết tình hình thi hành pháp luật.

c) Nghiên cứu thông tin, tư liệu có nội dung liên quan đến dự thảo văn bản;

d) Xây dựng và chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, đề cương dự thảo văn bản.

đ) Dịch tài liệu phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản.

e) Thù lao cho những người tham gia nghiên cứu, soạn thảo.

g) Xây dựng và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản.

h) Tổ chức họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện văn bản.

i) Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về nội dung dự thảo văn bản.

k) Soạn thảo và chỉnh lý, hoàn thiện tờ trình, bản thuyết minh, báo cáo tổng kết tình hình thi hành pháp luật, báo cáo điều tra, khảo sát, báo cáo nghiên cứu chuyên đề, báo cáo tổng thuật hoạt động nghiên cứu, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý, bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

l) Tổ chức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; nghiên cứu tiếp thu và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản.

m) In ấn, sao và mua tài liệu phục vụ các hoạt động soạn thảo.
5. Tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo văn bản để lấy ý kiến của nhân dân, của đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản

a) Xây dựng nội dung giới thiệu, nội dung lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

b) Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, họp báo giới thiệu nội dung dự thảo văn bản.

c) Tổng hợp và phản hồi ý kiến góp ý.

6. Góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản

a) Tổ chức họp, hội thảo, hội nghị, tọa đàm phục vụ công tác góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản.

b) Nghiên cứu thông tin, tư liệu phục vụ công tác góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản.

c) Dịch tài liệu phục vụ hoạt động góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản.

d) Rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ việc góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản.

đ) Tổ chức họp góp ý, thẩm định, thẩm tra; họp tư vấn thẩm định và hội đồng thẩm định luật, pháp lệnh.

e) Tổng hợp ý kiến, soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến, báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến.

g) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện báo cáo góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; báo cáo về tiến độ soạn thảo, về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và báo cáo phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các uỷ ban của Quốc hội.

h) Tổ chức lấy ý kiến thành viên Chính phủ (đánh ô).

i) Thù lao cho chuyên gia nghiên cứu, đánh giá, phản biện độc lập về dự án, dự thảo văn bản.

k) In ấn, sao và mua tài liệu phục vụ cho công tác góp ý, thẩm định, thẩm tra.
7. Tổ chức công bố luật, pháp lệnh và các văn bản đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành 

a) Tổ chức họp báo công bố văn bản;

b) Xây dựng và tổ chức các buổi giới thiệu các nội dung của văn bản cho các đối tượng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

8. Dịch và hiệu đính văn bản ra tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số

a) Dịch văn bản ra tiếng nước ngoài.

b) Dịch văn bản ra tiếng dân tộc thiểu số.

c. Hiệu đính các văn bản dịch ra tiếng nước ngoài ra tiếng dân tộc thiểu số.

9. Tổ chức theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật

a) Tổ chức điều tra, khảo sát thực tiễn nhằm đánh giá tình hình thi hành văn bản sau khi được ban hành.

b) Tổ chức họp, toạ đàm, hội thảo, hội nghị nghiên cứu, đánh giá và tổng kết thực tiễn thi hành văn bản phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

c) Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương.

d) Tổ chức theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

đ) Rà soát, tập hợp văn bản, tài liệu, số liệu, dữ liệu thực tiễn liên quan đến tình hình thi hành pháp luật.

e) Soạn thảo và chỉnh lý hoàn thiện báo cáo theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương; báo cáo theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

g) Tổ chức họp, hội nghị góp ý nội dung báo cáo theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật.

h) In ấn, sao và mua tài liệu phục vụ trực tiếp cho công tác theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật.

Điều 5. Định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (như chế độ công tác phí, hội nghị phí, làm đêm, làm thêm giờ, chi phí in ấn...). Do tính chất đặc thù trong việc xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Thông tư này quy định một số khoản chi mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

1. Chi hoạt động điều tra, khảo sát thực tiễn phục vụ công tác: nghiên cứu kiến nghị, đề nghị xây dựng văn bản; soạn thảo, đánh giá tác động của văn bản; góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản và theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật

a) Lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát, phỏng vấn:

Từ 5 - 10 chỉ tiêu: mức chi từ 100.000 đồng - 200.000 đồng/mẫu phiếu.

Từ 11 - 20 chỉ tiêu: mức chi từ 400.000 đồng - 500.000 đồng/mẫu phiếu.

Từ 21 - 30 chỉ tiêu: mức chi từ 600.000 đồng - 700.000 đồng/mẫu phiếu.

Trên 30 chỉ tiêu: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.500.000 đồng/mẫu phiếu. 

b) Chi thù lao cho người thực hiện điều tra, khảo sát, phỏng vấn: mức chi từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/người/ngày.


c) Chi thù lao cho người cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra, trả lời phỏng vấn: 

Từ 5 - 10 chỉ tiêu: mức chi từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/mẫu phiếu.

Từ 11 - 20 chỉ tiêu: mức chi từ 50.000 đồng - 60.000 đồng/mẫu phiếu.

Từ 21 - 30 chỉ tiêu: mức chi từ 70.000 đồng - 80.000 đồng/mẫu phiếu.

Trên 30 chỉ tiêu: mức chi từ 80.000 đồng – 90.000 đồng/mẫu phiếu.

d)  Chi thù lao cho việc bóc và tổng hợp các băng ghi âm các cuộc điều tra, khảo sát: mức chi từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/băng.

đ) Chi thù lao cho chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra (nếu có): mức chi từ 500.000 đồng – 700.000 đồng/báo cáo.
2. Chi soạn thảo kiến nghị xây dựng văn bản (sự cần thiết ban hành văn bản, dự kiến nội dung chính của văn bản)

a) Đối với kiến nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: mức chi từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng/kiến nghị.

b) Đối với kiến nghị xây dựng nghị định, nghị quyết liên tịch của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.500.000 đồng/kiến nghị.

3. Chi soạn thảo thuyết minh và tờ trình

a) Đối với thuyết minh về đề nghị xây dựng văn bản của các đơn vị thuộc bộ, ngành gửi tổ chức pháp bộ, ngành để tổng hợp:

Thuyết minh đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh: mức chi từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng/bản thuyết minh.

Thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.500.000 đồng/bản thuyết minh.

b) Đối với thuyết minh về đề nghị xây dựng văn bản của bộ, ngành (do tổ chức pháp chế tổng hợp) gửi Bộ Tư pháp hoặc Văn phòng Chính phủ:

Thuyết minh đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh vào chương trình cả nhiệm kỳ Quốc hội: mức chi từ 1.400.000 đồng – 1.800.000 đồng/bản thuyết minh.

Thuyết minh đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh vào chương trình hằng năm: mức chi từ 1.200.000 đồng – 1.600.000 đồng/bản thuyết minh.

Thuyết minh đề nghị xây dựng nghị định vào chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.400.000 đồng/bản thuyết minh.

c) Đối với thuyết minh chi tiết về dự thảo văn bản: 

Thuyết minh chi tiết dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội: mức chi từ 2.500.000 đồng - 3.000.000 đồng/bản thuyết minh.

Thuyết minh chi tiết dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ: mức chi từ 2.000.000 đồng - 2.500.000 đồng/bản thuyết minh.

Thuyết minh chi tiết dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: mức chi từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng/bản thuyết minh.

d) Đối với tờ trình dự thảo đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản và dự thảo văn bản:

Tờ trình dự thảo đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: mức chi từ 1.600.000 đồng – 2.000.000 đồng/tờ trình.
Tờ trình dự kiến về chương trình xây dựng nghị định: mức chi từ 1.400.000 đồng - 1.800.000 đồng/tờ trình.
Tờ trình dự án, dự thảo văn bản: mức chi từ 1.500.000 đồng - 2.000.000 đồng/tờ trình.
4. Chi soạn thảo dự thảo đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản

a) Dự thảo đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: mức chi từ 2.500.000 đồng – 3.000.000 đồng/dự thảo chương trình.
b) Dự kiến chương trình xây dựng nghị định: mức chi từ 2.000.000 đồng - 2.500.000 đồng/bản thuyết minh.

5. Chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

a) Đối với luật, pháp lệnh:

Dự án luật, pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế: mức chi từ 3.500.000 đồng - 4.000.000 đồng/đề cương.

Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 2.500.000 đồng – 3.000.000 đồng/đề cương.
b) Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi từ 2.000.000 đồng - 2.500.000 đồng/đề cương.
Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 1.500.000 đ – 2.000.000 đồng/đề cương.
c) Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch giữa Chánh án toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi từ 1.300.000 đồng - 1.500.000 đồng/đề cương.

Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.200.000 đồng/đề cương.

d) Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư của Chánh án toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi từ 800.000 đồng – 1.000.000 đồng/đề cương.
Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi từ 600.000 đồng - 800.000 đồng/đề cương.

6. Chi soạn thảo văn bản

a) Đối với luật, pháp lệnh:

Dự án luật, pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 20.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều: mức chi tối đa 15.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

b) Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 15.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi tối đa 10.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

c) Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 10.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi tối đa 8.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

d) Đối với thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: 

Soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế: mức chi tối đa 8000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).

Soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi tối đa 6.000.000 đồng/văn bản (dự thảo cuối cùng).
7. Chi soạn thảo các báo cáo phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật

a) Báo cáo tổng hợp ý kiến; báo cáo tổng kết đánh giá thực tiễn; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến: mức chi từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng/báo cáo.

b) Báo cáo nhận xét, đánh giá của người phản biện, uỷ viên hội đồng thẩm định, báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của cơ quan soạn thảo: mức chi từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng/báo cáo.

c) Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra, khảo sát: mức chi từ 4.000.000 đồng – 5.000.000 đồng/báo cáo.

d) Báo cáo rà soát, hệ thống văn bản phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: mức chi từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng/báo cáo.

đ) Báo cáo tổng hợp, phân tích các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện chương trình xây dựng văn bản và soạn thảo văn bản: 

Báo cáo trình Chính phủ: mức chi từ 700.000 đồng – 1.000.000 đồng/báo cáo.

Báo cáo do Bộ, ngành soạn thảo: mức chi từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/báo cáo.

8. Soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản

a) Văn bản góp ý: 

Đối với dự án luật, pháp lệnh: mức chi từ 1.000.000 đồng - 1.200.000 đồng/báo cáo.

Đối với dự thảo các văn bản khác: mức chi từ 500.000 đồng – 700.000 đồng/báo cáo.

b) Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra: 

Đối với dự án luật, pháp lệnh: mức chi từ 1.500.000 đồng – 2.000.000 đồng/báo cáo.

Đối với dự thảo các văn bản khác: mức chi từ 1.000.000 đồng – 1.200.000 đồng/báo cáo.

9. Soạn thảo báo cáo đánh giá tác động của văn bản

a) Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ: mức chi từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng/báo cáo.

b) Báo cáo đánh giá tác động đơn giản: mức chi từ 7.000.000 đồng – 10.000.000 đồng/báo cáo.

c) Báo cáo đánh giá tác động đầy đủ: mức chi từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/báo cáo.

d) Báo cáo đánh giá tác động sau khi ban hành văn bản: mức chi từ 7.000.000 đồng – 10.000.000 đồng/báo cáo.

10. Soạn thảo báo cáo nghiên cứu.

a) Báo cáo chuyên đề: mức chi từ 5.000.000 đồng - 8.000.000 đồng/báo cáo (1).

b) Báo cáo tổng thuật: mức chi từ 10.000.000 đồng – 12.000.000 đồng/báo cáo.

11. Soạn thảo báo cáo theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

a) Soạn thảo báo cáo theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương: mức chi từ 7.000.000 đồng – 10.000.000 đồng/báo cáo.
g) Soạn thảo báo cáo theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước: mức chi từ 12.000.000 đồng – 15.000.000 đồng/báo cáo.
12. Chỉnh lý hoàn thiện đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo, bản thuyết minh, tờ trình.

a) Mức chi từ 200.000 đồng – 400.000 đồng/lần chỉnh lý.

b) Đề cương nghiên cứu, các loại báo cáo quy định tại Khoản 7, 8, 9, 10 và Khoản 11 Điều này: tối đa 2 lần chỉnh lý.
c) Bản thuyết minh, tờ trình: tối đa 3 lần chỉnh lý.

13. Chỉnh lý dự thảo văn bản.

a) Mức chi từ 300.000 đồng – 500.000 đồng/lần chỉnh lý.

b) Dự thảo luật, pháp lệnh: tối đa 10 lần chỉnh lý.
c) Dự thảo nghị định, nghị quyết, nghị quyết liên tịch, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch: tối đa 5 lần chỉnh lý.

d) Dự thảo thông tư, quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước: tối đa 3 lần chỉnh lý.

14. Chi cho cá nhân tham gia họp, hội thảo, toạ đàm, hội nghị và họp báo.

a) Tham gia họp, hội thảo, toạ đàm, hội nghị phục vụ công tác lập dự kiến chương trình, soạn thảo, đánh giá tác động, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản; điều tra, khảo sát; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật.

Chủ trì: mức chi 200.000 đồng/người/cuộc họp.

Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp.

Ý kiến bằng văn bản của thành viên tham dự: mức chi 200.000 đồng/người.

b) Tham gia họp hội đồng tư vấn về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; họp hội đồng thẩm định và tư vấn thẩm định văn bản: 

Chủ tịch hội đồng thẩm định, hội đồng tư vấn thẩm định: mức chi từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/người/cuộc họp.

Các uỷ viên hội đồng thẩm định, thành viên hội đồng tư vấn, thư ký hội đồng: mức chi từ 200.000 - 300.000 đồng/người/cuộc họp.

Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/cuộc họp.

Ý kiến bằng văn bản của thành viên tham dự: mức chi 300.000 đồng - 500.000 đồng/người.

c) Tham dự buổi họp báo công bố Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Nghi quyết liên tịch:

Người chủ trì cuộc họp: mức chi 300.000 đồng/người/buổi.

Các thành viên tham dự: mức chi 100.000 đồng/người/buổi.
15. Chi thuê dịch và hiệu đính tài liệu

a) Dịch tài liệu tham khảo từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: mức chi từ 70.000 đồng – 100.000 đồng/trang (300 từ).

b) Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài: mức chi từ: 100.000 đồng – 120.000 đồng/trang (300 từ).

c) Dịch tài liệu sang tiếng dân tộc thiểu số: mức chi từ 70.000 đồng – 100.000 đồng/trang (300 từ);

d) Hiệu đính tài liệu dịch : mức chi từ 20.000 đồng – 40.000 đồng/trang (300 từ)
16. Chi rà soát, hệ thống hoá văn bản phục vụ trực tiếp công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Tập hợp, rà soát, hệ thống hoá văn bản phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuỳ mức độ phức tạp của văn bản cần rà soát, hệ thống hoá thì được chi theo mức:

a) Đối với luật, pháp lệnh và các văn bản khác thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên ngành phức tạp: mức chi từ 150.000 đồng – 200.000 đồng/văn bản.
b) Đối với các văn bản đơn giản: mức chi từ 70.000 đồng – 100.000 đồng/văn bản.
17. Chi tổ chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu, dữ liệu, văn bản; trang bị sách, báo, tạp chí cần thiết phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật (kể cả việc truy cập mạng Internet để lấy thông tin, dữ liệu trong trường hợp cơ quan chưa có hệ thống mạng Internet) được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ; đối với việc thu thập, phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản mà không có mức giá xác định sẵn thì được chi theo mức từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/01 tài liệu hoặc văn bản.

Khoản chi này không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên công báo.

18. Chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập

Trong trường hợp thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản và các loại báo cáo quy định tại Khoản 7, 8, 9, 10 và Khoản 11 Điều này thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp phải lấy ý kiến tư vấn của các chuyên gia độc lập thì được chi theo mức từ 500.000 - 700.000 đồng/01 báo cáo.

19. Chi cho hoạt động quản lý phục vụ công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Mức chi cho hoạt động quản lý bằng 2% định mức kinh phí phân bổ cho mỗi văn bản do Thủ tưởng cơ quan, đơn vị quyết định. Tối thiểu không dưới 300.000 đồng và tối đa không quá 10.000.000 đồng

20. Căn cứ vào khả năng ngân sách và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì lập dự kiến, đề nghị chương trình; soạn thảo văn bản, đánh giá tác động của văn bản; thẩm định, thẩm tra văn bản; theo dõi, đánh giá việc thi hành pháp luật quyết định mức chi cụ thể nhưng không được vượt các mức chi quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Định mức phân bổ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo theo dõi và đánh giá tình hình thi hành pháp luật

1. Soạn thảo, xây dựng các văn bản, ngoài kinh phí do Quốc hội hỗ trợ, căn cứ vào khả năng ngân sách và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng văn bản quyết định phân bổ định mức kinh phí phù hợp. Mức phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện các nội dung chi và mức chi quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này và không được vượt quá mức quy định sau:

a. Đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội (sản phẩm cuối cùng) thì mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 100 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp chỉ lấy ý kiến tham gia của một số Bộ, ngành trung ương và không quá 150 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung phức tạp phải lấy ý kiến tham gia của nhiều Bộ, ngành trung ương, đoàn thể và địa phương. 

Trường hợp đặc biệt đối với các dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn luật, pháp lệnh phải tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi nhiều lần với phạm vi rộng, thì mức phân bổ kinh phí do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng quyết định trong phạm vi dự toán kinh phí được giao. 

b) Đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, nghị quyết liên tịch (sản phẩm cuối cùng) thì mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 50 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp, ít phải tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến và tối đa không quá 70 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung phức tạp phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần. 

c) Đối với dự thảo thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước (sản phẩm cuối cùng) thì mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 30 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp, phạm vi điều chỉnh hẹp và tối đa không quá 40 triệu đồng/dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh, dự thảo văn bản có nội dung phức tạp, phạm vi đối tượng thực hiện rộng trong toàn quốc phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần.

d) Đối với dự án luật, pháp lệnh thì mức phân bổ kinh phí được thực hiện căn cứ theo mức độ phức tạp của từng dự án luật, pháp lệnh.

 2. Việc xây dựng nghị quyết của Chính phủ để quyết định các vấn đề về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phê duyệt chiến lược, chương trình, đề án, chương trình xây dựng nghị định; xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình, chiến lược, đề án, phân công cơ quan chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định; xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng các văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành, tuy không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng cũng nhằm mục đích để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nên được áp dụng một số nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này và không vượt quá mức quy định sau:

a) Đối với nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 15 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp và không quá 20 triệu đồng/ dự thảo văn bản có nội dung phức tạp.

b) Đối với các loại văn bản khác do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thì mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 7 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp và không quá 10 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung phức tạp.

3. Soạn thảo, xây dựng các báo cáo theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, căn cứ vào khả năng ngân sách và phạm vi theo dõi, đánh giá, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện quyết định phân bổ định mức kinh phí phù hợp, tổng mức phân bổ kinh phí để bảo đảm thực hiện các nội dung chi và mức chi quy định tại Khoản 9 Điều 4 và Điều 5 Thông tư này và không được vượt quá mức quy định sau:

 a) Đối với báo cáo theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật chuyên đề do các bộ, ngành thực hiện trong phạm vi lĩnh vực quản lý, mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 100 triệu đồng/báo cáo về các lĩnh vực pháp luật ít phức tạp và không quá 150 triệu đồng/báo cáo về các lĩnh vực pháp luật phức tạp.

b) Đối với báo cáo theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật chuyên đề được thực hiện trong phạm vi cả nước, mức phân bổ kinh phí tối đa không quá 150 triệu đồng/báo cáo chuyên đề và không quá 200 triệu đồng/báo cáo chung về tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

4. Quy định về kinh phí trong Thông tư này áp dụng cho các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, không bao gồm quy định về chế độ công tác phí. Việc đi công tác phục vụ cho quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật áp dụng quy định hiện hành về chế độ công tác phí.
Điều 7. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật.
1. Lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

2. Lập dự toán và phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật còn phải tuân thủ các quy định sau:

a) Hàng năm, các Bộ, ngành và các cơ quan trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và các quy định tại Thông tư này, lập dự toán kinh phí cho các hoạt động xây dựng pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Bộ, ngành và các cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội thông qua.

Cùng với việc lập dự toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ quan, đơn vị khi lập dự kiến xây dựng chương trình luật, pháp lệnh, chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ phải dự kiến số kinh phí cần thiết (kèm theo căn cứ tính toán) gửi Bộ Tài chính để thẩm định về nguồn tài chính dự kiến nhằm bảo đảm thi hành luật, pháp lệnh sau khi được ban hành theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ. 

b) Việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra được thực hiện như sau:

Sau khi Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm kế hoạch; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, dự kiến phân bổ kinh phí cho các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo kinh phí xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cho các cơ quan để thực hiện. 

Việc phân bổ kinh phí hành năm phải kịp thời để phục vụ cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chậm nhất Quý I hàng năm, kinh phí phải được phân bổ cụ thể đến các đơn vị trong bộ, ngành để kịp thời triển khai các hoạt động, bảo đảm tiến độ. 

c) Căn cứ dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao; căn cứ mức kinh phí được hỗ trợ, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc thực hiện (chi tiết theo từng nhiệm vụ).

d) Việc phân bổ kinh phí xây dựng luật, pháp lệnh căn cứ trên dự toán của cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất. Trường hợp được Quốc hội hỗ trợ một phần kinh phí, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải trừ đi khoản tiền này trong tổng số kinh phí (chỉ được nhận 1 lần cho 1 loại hoạt động).

3. Sử dụng và quyết toán kinh phí:

a) Kinh phí xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật được phân bổ và quyết toán theo quy định hiện hành. Kinh phí xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

b) Việc sử dụng kinh phí cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải bảo đảm đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.

c) Kinh phí xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành
Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phần kinh phí phát sinh thêm đối với những dự án đang thực hiện, sau khi Thông tư này có hiệu lực, được sắp xếp từ nguồn kinh phí dự phòng trong dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI CHÍNH

Vũ Văn Ninh
	BỘ TRƯỞNG 

BỘ TƯ PHÁP


Hà Hùng Cường


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn Phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Website: Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;

- Lưu Bộ Tài chính: VP, Vụ Pháp chế, Vụ Hành chính sự nghiệp;

- Lưu Bộ Tư pháp: VP, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
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